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■ 解　答 ■

『読む力』中上級
◎スキル表ーベトナム語翻訳（Vietnumese）.....p.1

◎語
ご

彙
い

リストーベトナム語翻訳（Vietnumese）....p.2-23

 【中上級　本冊 p.xi-xii】 

スキル表の内容   ベトナム語翻訳

 メタ・コンテンツを把
は

握
あく

する
nắm được nội dung bao hàm của bài đọc 

 全体の流
なが

れを把握する
nắm được nội dung toàn bộ

 論
ろん

点
てん

を把握する
nắm được luận điểm 

 論
ろん

理
り

展
てん

開
かい

を予
よ

測
そく

･ 把握する
dự đoán/nắm được triển khai mang tính logic 

 明
めい

示
じ

的
てき

な主張・意図を把握する
nắm được sự khẳng định/ý định mà có tính rõ 
ràng 

 結論を把握する
nắm được kết luận 

 特
とく

定
てい

の情
じょう

報
ほう

のみを抽
ちゅう

出
しゅつ

する
trích xuất chỉ những thông tin riêng biệt 

 比
ひ

較
かく

・対
たい

照
しょう

する
so sánh/đối chiếu 

 原
げん

因
いん

と結
けっ

果
か

の関
かん

係
けい

を把握する
nắm được mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết 
quả 

 構
こう

造
ぞう

・法
ほう

則
そく

性
せい

を把握する
nắm được cấu tạo và quy tắc 

 何の例
れい

かを把握する
nắm được ví dụ cho cái gì đó 

 非
ひ

明
めい

示
じ

的
てき

な背
はい

景
けい

・意図を推
すい

測
そく

する
dự đoán bối cảnh/ý định mà có tính không rõ 
ràng 

 複
ふく

数
すう

の情
じょう

報
ほう

を関
かん

連
れん

付
づ

ける
liên hệ các thông tin với nhau 

 アナロジー・比
ひ

喩
ゆ

がわかる
hiểu được sự tương tự/phép ẩn dụ; so sánh 

 句
く

・文単
た ん

位
い

での言い換
か

えを把握する
nắm được sự diễn giải ở mức độ cụm từ/câu 

 スキミングする
đọc lướt (để nắm được những ý chính của đoạn 
văn) 

 スキャニングする
dò tìm thông tin (để có thông tin cụ thể) 

 抽
ちゅう

象
しょう

的
て き

記
き

述
じゅつ

と具
ぐ

体
た い

的
て き

記述を関
か ん

連
れ ん

付
づ

ける
liên hệ nhưng mô tả mang tính trừu tượng với 
những mô tả mang tính cụ thể 



2 3

■ 語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■■ 語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

級 ことば 読み方 ベトナム語

■ プロローグ　クリティカル・リーディングへの扉

外 プロローグ phần mở đầu

外 クリティカルな tính phê phán

外 複眼的な ふくがん - てきな tính nhiều mặt; nhiều khía cạnh

1 視点 してん quan điểm

2 検討する けんとう - する kiểm tra

2 批判的な ひはん - てきな tính phê phán

2 見方 みかた cách nhìn

外 囚われる とらわれる bận tâm; không thảnh thơi

1 柔軟な じゅうなんな mềm dẻo

1 思考 しこう suy nghĩ; tư tưởng

1 土台 どだい nền móng

うのみにする うのみに する nuốt; nén; chịu đựng

外 自律的な じりつ - てきな tự lập; tự 

1 主体 しゅたい chủ thể

2 姿勢 しせい tư thế; thái độ

2 扱う あつかう đối xử; xử lí; sử dụng

外 アクセスする アクセス - する truy cập

1 挑戦する ちょうせん - する thách thức

2 行列 ぎょうれつ xếp hàng

2 混む こむ đông

2 判断する はんだん - する phán đoán; đánh giá 

外 自体 じたい bản thân~

2 評判 ひょうばん danh tiếng

2 疑問 ぎもん nghi vấn

2 湧く わく trào ra; sinh ra

2 問題意識 もんだい - いしき câu hỏi

1 根拠 こんきょ căn cứ; lí do

2 断定する だんてい - する khẳng định; xác nhận

外 ディズニーランド Disneyland

外◆ アトラクション sự hấp dẫn

1 踏まえる ふまえる dựa trên

2 述べる のべる trình bày

外 際 さい khi

2 離れる はなれる rời khỏi

2 優れる すぐれる xuất sắc

外 推論する すいろん - する suy luận

語 彙 リ ス ト
3 比べる くらべる so sánh

1 対話 たいわ đối thoại

3 約束事 やくそく - ごと lời hứa; giao ước

2 話題 わだい chủ đề

2 テーマ chủ đề

2 論じる ろんじる bàn luận

外 挙げる あげる đề cập, nói đến

1 鍛える きたえる rèn luyện

2 認める みとめる nhận thức

2 発想 はっそう ý tưởng

耳を傾ける みみを　かたむける lắng nghe

1 自己 じこ bản thân

外 パラフレーズ diễn giải

外 キーワード từ khóa

外 フレーズ cụm từ

3 言い換える
［言う＋換える］

いいかえる nói cách khác

外 段落 だんらく đoạn văn

外 主旨 しゅし điểm chính

1 経緯 けいい quá trình; hành trình

1 観点 かんてん quan điểm

2 沿う そう theo

2 再構成する さい - こうせい - す
る

tổ chức lại; tái xây dựng

2 要約する ようやく - する tóm tắt

1 忠実な ちゅうじつな trung thực

2 圧縮する あっしゅく - する nén

2 上達する じょうたつ - する tiến triển

1 技 わざ kĩ năng

外 習得する しゅうとく - する đạt được

外 転化する てんか - する thay đổi 

2 瞬間 しゅんかん thời điểm

2 逃す のがす bỏ lỡ

外 漫然と まんぜん - と vu vơ

外 反復する はんぷく - する lặp lại

外 鮮明な せんめいな rõ ràng

外 ある程度 ある ていど ở một mức độ nào đó

外 見出す みいだす tìm ra

1 コツ bí quyết; mánh khóe

外 秘訣 ひけつ bí quyết

1 持続する じぞく - する tiếp tục

1 自覚的な じかく - てきな tính tự giác

 【中上級　別冊 p.2-21】 ベトナム語翻訳



4 5

■ 語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■■ 語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

2 批判 ひはん sự phê phán

2 薄める うすめる làm loãng; pha nước

外 ある程度 ある - ていど ở một mức độ nào đó

2 成功する せいこう - する thành công

2 まあまあ bình thường

外 挙げる あげる đưa ra; đề cập

2 文 ぶん câu

外 一本調子 いっぽん - ちょうし đều đều; đơn điệu

外 中略 ちゅうりゃく bỏ sót; bỏ quên

1 肝心 かんじん thiết yếu; sống còn

2 抽象的な ちゅうしょう-てきな mang tính trừu tượng

1 発言 はつげん phát ngôn

外 無敵 むてき vô địch

外 たじたじ chùn bước

1 財政 ざいせい tài chính

外 持論 じろん ý kiến; 

2 展開する てんかい - する triển khai; phát triển

2 詰まる つまる tắc

2 場面 ばめん trường hợp

外 完敗 かんぱい thua hoàn toàn

2 実際 じっさい thực tế

2 様子 ようす tình hình

1 読者 どくしゃ người đọc

外 健闘する けんとう - する chiến đấu; nỗ lực tích cực

2 大～ だい～ lớn ~

2 異なる ことなる khác

2 印象 いんしょう ấn tượng

1 メディア phương tiện thông tin

2 情報 じょうほう thông tin

2 人間 にんげん con người

2 左右する さゆう - する ảnh hưởng

如実に示す にょじつ  に  しめす biểu thị một cách chính xác

1 例 れい ví dụ

2 なお ngoài ra; hơn nữa 

外 そもそも ban đầu

1 一切 いっさい toàn bộ; hoàn toàn; không có ngoại lệ

2 触れる ふれる nói đến

2 ～社 しゃ công ty ~

2 判断 はんだん phán đoán

■ 第 1 課　私のニュースの読み方

外 カリフォルニア California

2 州 しゅう bang

2 知事 ちじ chính quyền

2 選挙 せんきょ bầu cử

2 候補者 こうほ - しゃ ứng cử viên

1 討論会 とうろん - かい hội thảo luận

外 最大 さいだい lớn nhất

2 焦点 しょうてん tiêu điểm

2 俳優 はいゆう diễn viên nam

2 ～氏 ～し ông

2 さて bây giờ

2 場 ば dịp

1 奮闘する ふんとう - する nỗ lực

2 ～ぶり đã ~ mới

2 各～ かく～ các; mỗi

2 記事 きじ bài báo

1 予想 よそう mong đợi; đoán trước

2 合格 ごうかく thi đỗ

2 見出し みだし đầu đề

1 政策 せいさく chính sách

2 ユーモア hài hước

1 交える まじえる trộn; pha lẫn

2 スピーチ bài phát biểu

1 従来 じゅうらい thường; truyền thống

外 アピール hấp dẫn

1 どうやら dường như là

外 逆襲 ぎゃくしゅう phản công

2 数字 すうじ chữ số

外 歳出 さいしゅつ chi phí hàng năm

1 削減 さくげん giảm

1 改革 かいかく cải cách

2 ～性 ～せい tính ~

外 熱っぽく
［熱っぽい］

ねつっぽく
［ねつっぽい］

một cách nhiệt tình

2 主張 しゅちょう khẳng định; xác nhận

2 論争 ろんそう tranh luận

2 避ける さける tránh

2 ～不足 ～ぶそく thiếu ~
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外 視聴者 しちょう - しゃ khán thính giả

2 プロ chuyên nghiệp

2 選択 せんたく sự lựa chọn

2 受け取る
［受ける + 取る］

うけとる nhận

1 認識 にんしき nhận thức

2 果たして はたして thật sự

1 主観 しゅかん chủ quan

外 自問自答する じもんじとう - する tự trả lời câu hỏi của bản thân; tự vấn bản thân

2 求める もとめる yêu cầu

2 先ほど さきほど lúc nãy

2 少なくとも すくなく - とも ít nhất

1 意図的な いと - てきな cố ý; có ý đồ

2 事実 じじつ sự thật

外 ねじ曲げる
［ねじる＋曲げる］

ねじまげる vặn

2 操作 そうさ thao tác

外 顕著な けんちょな rõ ràng

■ 第 2 課　価値の一様性

2 価値 かち giá trị

1 一様な いちような đồng dạng

2 ～性 ～せい tính 

1 多様な たような đa dạng

1 ～観 ～かん ~quan

2 果して はたして thật ra

1 実状 じつじょう tình hình thực tế

1 染まる そまる nhuộm; bị ảnh hưởng

2 親 おや bố mẹ

2 点数 てんすう điểm chính

外 序列 じょれつ thứ hạng

2 評価する ひょうか - する đánh giá

2 対象 たいしょう đối tượng

1 上位 じょうい thứ tự phía trên

外 位する くらい - する xếp hạng

2 教師 きょうし giáo viên

2 考え かんがえ ý tưởng

1 根本 こんぽん căn bản

2 就職する しゅうしょく - する xin việc

2 幸福 こうふく hạnh phúc

外 ランクづけする xếp hạng

2 事実 じじつ sự thật

2 一方 いっぽう trái lại

2 通信 つうしん thư tín; tin tức; thông tin liên lạc; hãng tin

2 評価する ひょうか - する đánh giá

外 面白おかしい おもしろ - おかしい hài hước

外 有権者 ゆうけん - しゃ cử tri bỏ phiếu

2 材料 ざいりょう nguyên liệu

1 提供する ていきょう - する cung cấp

2 めでたい đáng mừng

1 当選する とうせん - する trúng cử

2 就任する しゅうにん - する nhậm chức

外 （ご）存知 （ご）ぞんじ nhận biết

外 リテラシー biết viết biết đọc

2 内容 ないよう nội dung

2 冷静な れいせいな bình tĩnh

2 読み解く
［読む + 解く］

よみとく đọc cẩn thận

2 あるいは hoặc là

2 解釈する かいしゃく - する giải thích

外 マスメディア phương tiện thông tin đại chúng

2 身 み thân; bản thân

2 者 もの người

1 資格 しかく tư cách

外 ～といえども mặc dù

2 結局 けっきょく kết cục

2 勘違いする かんちがい - する hiểu nhầm

2 出来事 できごと sự kiện; sự việc xảy ra

2 部分 ぶぶん bộ phận

2 常に つねに luôn

外 取捨選択 しゅしゃ - せんたく sự lựa chọn

2 活躍する かつやく - する hoạt động tích cực

2 選手 せんしゅ tuyển thủ; cầu thủ

1 コーナー góc

外 取上げる
［取る＋上げる］

とりあげる lấy ra; đưa ra

錯覚に陥る さっかくに　おちい
る

rơi vào ảo giác

2 実は じつは thật ra

2 チーム đội

1 勝利する しょうり - する thắng

2 ふだん thường

2 姿 すがた hình dáng; dáng vẻ

2 登場する とうじょう - する xuất hiện
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第３課　言葉の起源をもとめて

1 埋め尽くす
［埋める＋尽くす］

うめつくす lấp đầy

1 起源 きげん nguyên bản

1 概念 がいねん khái niệm

1 進化する しんか - する tiến hóa

1 仕組み しくみ cơ chế; sắp xếp

外 形質 けいしつ đặc trưng; đặc điểm

外 不連続 ふ - れんぞく không liên tục

1 前適応 ぜん - てきおう tiền thích nghi

1 適応的 てきおう - てき tính thích nghi; thích ứng

外 さえずり
［＜囀る］

さえずり
［＜さえずる］

(chim) hót

2 過剰な かじょうな quá độ; quá mức

外 個体 こたい cá thể

2 子孫 しそん con cháu; hậu thế

外 指標 しひょう mục tiêu

外 鯨 くじら cá voi

外 求愛する きゅうあい - する ngỏ lời

外 飼い主 かい - ぬし chủ của vật nuôi

外 イントネーション ngữ điệu

外◆ 誇大評価 こだい - ひょうか đánh giá quá cao

外 オウム con vẹt

外◆ 九官鳥 きゅうかんちょう chim Yểng

外 類人猿 るいじんえん vượn người

1 異性 いせい dị tính

1 狩り
［＜狩る］

かり
［＜かる］

đi săn

外 分節化 ぶんせつ - か phân đoạn; phân khúc

第４課　経済学とは何か

2 科目 かもく môn học

外 文科系 ぶんか - けい ban văn

1 理科系 りか - けい ban kỹ thuật

外 天文学 てんもん - がく thiên văn học

2 おそらく có lẽ

外 そもそも ban đầu

手にする てにする lấy

2 きっかけ động cơ; nguyên cớ

2 印象 いんしょう ấn tượng

2 分野 ぶんや lĩnh vực

外 解明する かいめい‐する giải quyết; làm rõ

1 個性 こせい mang tính cá nhân

2 従う したがう theo

2 成績 せいせき thành tích

2 生じる しょうじる xảy ra

2 論じる ろんじる bàn luận

2 奪う うばう cướp

2 平気な へいきな không khác biệt; bình thường; không xấu hổ

外 加担する かたん - する tham gia; giúp đỡ

外 某～ ぼう～ nào đó

2 一流 いちりゅう hạng nhất

2 ～部 ～ぶ phòng ~

2 医師 いし bác sỹ

2 自殺 じさつ tự sát

外 未遂 みすい chưa thành

2 家庭教師 かてい - きょうし gia sư

2 常に つねに luôn

2 最高 さいこう cao nhất

2 対～ たい～ đối với

2 患者 かんじゃ bệnh nhân

3 看護婦 かんごふ y tá

1 悲観する ひかん - する bi quan

1 例 れい ví dụ

2 接する せっする tiếp xúc với

2 縛る しばる buộc

外 カラまわり chạy không; nỗ lực vô ích

2 感じる かんじる cảm thấy

2 素直な すなおな ngoan ngoãn

2 理想 りそう lý tưởng

2 ～像 ～ぞう tượng

2 目上 めうえ người trên

1 模範 もはん mẫu

1 自主 じしゅ tự chủ; độc lập

2 判断 はんだん phán đoán

外 優等生 ゆうとう - せい sinh viên xuất sắc

外 挫折する ざせつ - する thất bại

1 犠牲 ぎせい hi sinh

2 理解 りかい hiểu
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2 活用する かつよう‐する sử dụng; tận dụng

1 かなう phù hợp; đáp ứng

外 ちなみに nhân tiện

外 充足する じゅうそく‐する đáp ứng

2 存在する そんざい‐する tồn tại

2 用途 ようと sử dụng; mục đích

外 振り分ける
［振る＋分ける］

ふりわける chia

外 最適配分 さいてき‐はいぶん sự phân chia thích hợp nhất

外 前述の ぜんじゅつの nói trên

2 ぴったり chính xác; vừa vặn

外 当てはまる
［当て＋はまる］

あてはまる áp dụng; ứng dụng

2 休講 きゅうこう giờ học được nghỉ

第５課　思いやり

外 思いやり おもいやり suy xét; quan tâm

外◆ 徳目 とくもく đức hạnh, đức tính

外 キーワード từ khóa

2 項目 こうもく mục

2 トップ top

1 心情 しんじょう tình cảm

外 推しはかる
［推す＋量る］

おしはかる ước lượng

外 気配り き - くばり chú ý; quan tâm

1 普遍的な ふへん - てきな tính phổ biến

外 善悪 ぜんあく thiện và ác

2 基準 きじゅん tiêu chuẩn

外 適合する てきごう‐する làm cho phù hợp với

1 原理原則 げんり - げんそく nguyên lý nguyên tắc

外◆ 感情移入 かじょう - いにゅう thấu cảm

外 重要視する じゅうよう-し-する coi trọng

外◆ 気働き き - ばたらき thông minh; tài trí

～といっても過
言ではない

～と　いっても　か
ごんではない

không nói quá khi nói là

1 説く とく thuyết phục

外 機敏な きびんな nhanh nhẹn

外 見極める み - きわめる nhìn thấu

労をいとわず ろうを　いとわず không ngại khó khăn

1 尊い とうとい quý trọng

1 すばやい nhanh chóng

気がきく きが　きく chu đáo, ân cần

外 察し さっし phỏng đoán

外 難解な なんかいな nan giải; khó

2 専門用語 せんもん - ようご từ ngữ chuyên môn

外 読みとる
［読む＋とる］

よみとる (đọc để) nắm nội dung

2 想像する そうぞう‐する tưởng tượng

2 当然 とうぜん đương nhiên

3 翻訳する ほんやく‐する dịch

2 人造語 じんぞう - ご từ ngữ do con người kết hợp tạo ra

1 自ずから おのずから tự bản thân

2 眺める ながめる nhìn; ngắm

1 語句 ごく câu và cụm từ

1 出題する しゅつだい‐する đưa ra câu hỏi

2 とんでもない không ra gì; không tưởng tượng nổi

2 単純な たんじゅんな đơn thuần

一息入れる ひといき　いれる nghỉ giải lao

外◆ 効用 こうよう công dụng

2 限界 げんかい giới hạn

外◆ 限界効用 げんかい‐こうよう công dụng giới hạn

2 到る所 いたる　ところ khắp nơi

2 満足度 まんぞく - ど mức độ hài lòng

想像がつく そうぞうが　つく tưởng tượng

2 マスターする nắm vững

2 かかわる bị tác động; bị ảnh hưởng

外 ある程度 ある　ていど ở một mức độ nào đó

2 抽象的な ちゅうしょう-てきな tính trừu tượng

2 重要性 じゅうよう - せい tính quan trọng

外 実社会 じっしゃかい thế giới thực

外 ～につれて theo

1 受け入れる
［受ける＋入れる］

うけいれる tiếp nhận

2 必要性 ひつよう - せい tính cần thiết

1 痛感する つうかん‐する nhận thức sâu sắc

外 フォローする theo; theo dõi

多分に たぶんに đa phần

2 一般的な いっぱん - てきな nói chung

2 イメージ hình ảnh

1 投資 とうし đầu tư

1 定義 ていぎ định nghĩa

1 欲望 よくぼう mong muốn; khát khao

1 満たす みたす thỏa mãn; làm trọn

1 相対的な そうたい - てきな tính tương đối
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外 そぎ落とす
［削ぎ落とす］

そぎおとす cạo bỏ

外 信条 しんじょう lòng tin; đức tin

第７課　決まった道はない。ただ行き先があるのみだ

1 獣医師 じゅういし bác sỹ thú y

外 端正な たんせいな sáng sủa; đẹp đẽ

外 拠点 きょてん cơ sở; nền móng

2 絶滅する ぜつめつ - する tuyệt diệt

危機に瀕する きき　に　ひんする gặp nguy hiểm

外 伐採する ばっさい - する phát quang; phá rừng

外 様変わりする さまがわり - する thay đổi hoàn toàn

外 住処 すみか nơi ở

1 獲物 えもの con mồi

あとを絶たない あとを　たたない không bao giờ chấm dứt

外 編み出す
［編む + 出す］

あみだす đưa ra; nghĩ ra

外 駆使する くし - する sử dụng

外 癒える いえる hồi phục

外 丹念な たんねんな cẩn thận

外 リハビリ tập hồi phục chức năng

心血を注ぐ しんけつを　そそぐ truyền máu

外 絵空事 えそらごと ảo tưởng; mơ mộng

1 切ない せつない buồn khổ; đau khổ

2 診る みる khám bệnh

外 間近な まぢかな gần

外 高貴な こうきな cao quý

外 惹きつける
［惹く＋つける］

ひきつける thu hút; hấp dẫn

外 物陰 ものかげ vỏ bọc; chỗ ẩn náu

外 瀕死の ひんしの hấp hối

堰を切ったように せきを　きったよう
に

như tràn ra; như nổ ra

外 死因 しいん nguyên nhân chết

背筋が寒くなる せすじが　さむくな
る

lạnh gáy

外 点滴 てんてき truyền dịch

外 解毒剤 げどく - ざい thuốc giải độc

外 衰弱死する すいじゃく - し - す
る

chết vì suy nhược

外 体毛 たいもう lông cơ thể

1 鉛 なまり chì (kim loại)

外 弾丸 だんがん viên đạn

3 優しい やさしい hiền

外 気遣い き - づかい suy nghĩ; để ý

2 便箋 びんせん giấy viết; đồ dùng văn phòng

外 点灯 てんとう bật đèn

外◆ すげない lạnh lùng; cộc lốc

1 試みる こころみる thử

外◆ ぶちまける thổ lộ; thú nhận

2 文脈 ぶんみゃく khung cảnh; ngữ cảnh

1 ゆえ do; vì

第６課　住まい方の思想

2 維持する いじ - する duy trì

2 特殊性 とくしゅ - せい tính đặc thù; tính riêng biệt

外◆ 中華丼 ちゅうか - どんぶり bát Trung Quốc

外◆ 湯呑 ゆのみ cốc (uống trà xanh)

外◆ デミタス・カップ chén; tách

外◆ 湯豆腐 ゆ - どうふ đậu phụ luộc

外◆ レンゲ muôi gỗ

念頭に浮かぶ ねんとうに　うかぶ xuất hiện trong đầu

3 滑る すべる trượt

外 撥ねる はねる bắn lên; văng ra (nước)

用が足りる ようが　たりる đáp ứng; đủ để

外 激減する げきげん - する giảm rõ rệt

外 竜 りゅう rồng

2 模様 もよう mẫu

外 幻影 げんえい ám ảnh

外 素裸 すはだか hoàn toàn khỏa thân

2 精神性 せいしん - せい tính tinh thần

外 付与する ふよ - する trao; đưa

外 住みか すみか nơi ở

外 収納する しゅうのう - する chứa; đựng

1 必要不可欠な ひつよう - ふかけつ
な

thiết yếu

1 物足りない ものたりない không thỏa mãn; không vừa lòng

外 バラエティー đa dạng

1 こだわる［拘る］ こだわる gắn chặt với

外 惑わす まどわす làm bối rối; làm khó xử

外 優雅な ゆうがな thanh lịch; tao nhã

1 高尚な こうしょうな cao quý

1 武装する ぶそう - する trang bị vũ khí

外 空虚な くうきょな trống rỗng
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1 実態 じったい tình trạng thực tế

外 身構える みがまえる thủ thế

外 無毒な むどくな không độc

外 風向き かざむき hướng gió

2 続々と ぞくぞくと kế tiếp; nối tiếp nhau

外 ～猟 りょう săn~

1 実質的な じっしつ - てきな có thật; thực chất

風穴が空く かざあなが　あく có lỗ thông khí; phá sự bế tắc

2 一定数 いってい - すう một số nhất định

外 所詮 しょせん sau cùng

外 臨機応変な りんきおうへんな linh hoạt

1 対処する たいしょ - する xử lý; xoay xở

外 立ち返る
［立つ＋返る］

たちかえる trở lại

1 嘴 くちばし mỏ

1 携わる たずさわる liên quan đến

1 馴らす ならす thuần hóa

1 本能 ほんのう bản năng

3 撃つ うつ bắn

1 行政 ぎょうせい hành chính

第８課　メディアがもたらす環境変容に関する意識調査

1 メディア phương tiện thông tin đại chúng

外 変容 へんよう thay đổi; chuyển đổi

外 マナー cách xử sự

1 もたらす đem lại

2 要旨 ようし tóm tắt

2 設計 せっけい thiết kế

1 指摘する してき - する chỉ ra

2 文献 ぶんけん tài liệu

外 仮説 かせつ giả thuyết

外 由来する ゆらい - する bắt nguồn

外 提唱する ていしょう - する đề xuất

1 支持する しじ - する hỗ trợ

外 相関 そうかん tương quan

外 顕著な けんちょな rõ rệt

外 機動的な きどう - てきな linh hoạt; nhanh nhẹn

1 良好な りょうこうな tốt

2 反映する はんえい - する phản ánh

外 ついばむ mổ; ăn

1 鉛中毒 なまり - ちゅうどく trúng độc chì

外 発症する はっしょう - する phát bệnh

1 繁殖する はんしょく - する chăn nuôi; nuôi dưỡng

外 南下する なんか - する đi về phía Nam

外 越冬する えっとう - する vượt qua mùa đông; ngủ đông

外 生息地 せいそく - ち môi trường sống

外 感電する かんでん - する bị giật điện

外 軋轢 あつれき mài xát

外 絶滅危惧種 ぜつめつ-きぐ-しゅ loài có nguy cơ tuyệt chủng

外 陥る おちいる rơi vào

外 直訴する じきそ - する yêu cầu trực tiếp

外 毒性 どくせい độc tính

2 銅 どう đồng

2 悲劇 ひげき bi kịch

外 殺傷力 さっしょう - りょく tính sát thương

外 取り合う
［取る＋合う］

とりあう chú trọng

1 脅迫する きょうはく - する đe dọa

1 抗議する こうぎ - する phản đối; phản kháng

1 絶望的な ぜつぼう - てきな tính tuyệt vọng

外 生態系 せいたい - けい hệ sinh thái

2 雇い上げる
［雇う＋上げる］

やといあげる thuê

外 ツンドラ vùng đất bị đóng băng vĩnh cửu

外 湿地帯 しっち - たい vùng đất ẩm ướt

外 立ち往生する たちおうじょう - す
る

bị mắc kẹt

2 助手席 じょしゅ - せき ghế cạnh ghế lái

外 ねぎらう［労う］ ねぎらう thưởng công; đền ơn

1 片言 かたこと bập bẹ

1 もがく đấu tranh

外 突き刺さる
［突く＋刺さる］

つきささる đâm vào; chọc thủng

外 拓ける ひらける mở ra

外 とてつもない khác thường; phi thường

外 暗闇 くらやみ bóng tối

外 ハンター người đi săn

2 訴えかける
［訴える＋かける］

うったえかける tố cáo; yêu cầu

2 弾 たま viên đạn

外 当事者 とうじ - しゃ người liên quan
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第９課　改訂 介護概論

2 生き生き いきいき sống động

1 概念 がいねん khái niệm

1 生きがい いきがい lẽ sống

外 ニーズ nhu cầu

外 寝たきり ねたきり nằm liệt giường

外◆ 疾病 しっぺい bệnh tật

外◆ ライフステージ giai đoạn của cuộc sống

外 受容 じゅよう chấp nhận; tiếp nhận

1 自立 じりつ độc lập; tự lập

外◆ 認知症 にんち - しょう bệnh mất trí nhớ

外◆ ケア chăm sóc

外◆ 終末期 しゅうまつ - き kì cuối

焦点を当てる しょうてんを　あて
る

tập trung vào mục tiêu

2 体制 たいせい thể chế

1 改修 かいしゅう cải thiện

外◆ 排泄 はいせつ bài tiết

外 身だしなみ みだしなみ ăn mặc chỉnh tể; chải chuốt

外◆ ボディメカニクス cơ chế sinh học

外◆ 体位 たいい tư thế; dáng điệu

2 相互 そうご lẫn nhau

外◆ ケアマネジメント quản lý chăm sóc

1 施設 しせつ cơ sở vật chất

2 援助 えんじょ trợ giúp

外◆ 居宅 きょたく nơi ở

2 展開 てんかい phát triển

1 転換 てんかん chuyển đổi

外 留意点 りゅうい - てん điểm lưu ý

外 共有化 きょうゆう - か chia sẻ

2 意義 いぎ ý nghĩa

外 連携 れんけい hợp tác

外 虐待 ぎゃくたい ngược đãi

1 拘束 こうそく kiềm chế; câu thúc

第１０課　ことばの構造、文化の構造

外◆ 共時的な きょうじ - てきな tính đồng bộ; đồng thời

外◆ 通時的な つうじ - てきな theo thời gian

2 展開する てんかい - する phát triển

外 終戦 しゅうせん kết thúc chiến tranh

2 ～後 ～ご sau

外 駐留する ちゅうりゅう - する đóng quân

3 興味 きょうみ quan tâm; thích thú

2 示す しめす biểu thị

1 ～系 ～けい hệ ~

～あげて tất cả ~

2 見事な みごとな đáng ngưỡng mộ; đáng khâm phục

2 ～ぶり［～振り］ đã ~ mới

～風 ～ふう kiểu~

1 おつまみ đồ nhắm

1 カクテル cốc-tai

2 済ませる すませる làm xong

1 一同 いちどう tất cả; mọi người

座につく せきに　つく ngồi ở bàn

外 ドンブリ bát to (để ăn cơm)

外 盛りつける
［盛る + つける］

もりつける phục vụ

外 重なり合う
［重なる + 合う］

かさなりあう trùng nhau

1 主食 しゅしょく thức ăn chính

2 おかず thức ăn

外 取上げる
［取る + 上げる］

とりあげる lấy ra; đưa ra

1 かすかな mờ; mỏng; yếu

外 戸惑う とまどう lộn xộn

2 気配 けはい chỉ dẫn; gợi ý

気が付く きが　つく nhận ra

外 マカロニ mỳ ý macaroni

外 スパゲッティ spagétti

2 相当する そうとう - する tương ứng với

2 はたして quả là

1 香辛料 こうしんりょう gia vị cay

外 ピラフ cơm thập cẩm

1 制約する せいやく - する hạn chế

2 構造体 こうぞう - たい cấu trúc

2 制限 せいげん hạn chế

3 規則 きそく quy tắc

3 習慣 しゅうかん tập quán

外 カトリック đạo Thiên Chúa

外 ～教徒 きょうと người theo đạo

外◆ 獣肉 じゅうにく thịt thú

外 イスラム đạo Hồi

外 不浄な ふじょうな không sạch sẽ
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1 決して けっして không bao giờ

外 明示的な めいじ - てきな rõ ràng

2 同一 どういつ đồng nhất; giống nhau

2 価値 かち giá trị

2 あちこち đây đó

2 行儀 ぎょうぎ cách cư xử

1 並列 へいれつ song song

3 （お）汁 お - しる canh

外 麺類 めんるい mì các loại 

外◆ 香の物 こうのもの rau củ ngâm giấm

1 （～と）称する （～と）しょうする gọi là

2 項目 こうもく mục

外 見出す みいだす tìm

外 内在する ないざい - する tồn tại; nội tại

2 位置づける
［位置＋つける］

いちづける có vị trí

2 （～を）なす hình thành

外 完結する かんけつ - する kết luận

2 引張り合う
［引張る + 合う］

ひっぱりあう cùng kéo nhau

1 相対的な そうたい - てきな tính tương đối

2 直ちに ただちに ngay lập tức

1 誤り あやまり nhầm

2 与える あたえる cho

第１１課　観光で行きたい国はどこ
外 ニューヨーク Niu Yooc

外 ロンドン London

外 パリ Pari

外◆ ベルリン Béc lin

外◆ ジュネーブ Gơnevơ

外◆ アテネ Aten

外◆ ナイアガラ（の滝） ナイアガラの　たき thác Niagara

外◆ 大英博物館 だいえい - はくぶつ
かん

Bảo tàng nước Anh

外◆ モンマルトルの丘 モンマルトルの　お
か

đồi Montmartre

外◆ ライン川 ライン - がわ sông Rin

外◆ ピサの斜塔 ピサの　しゃとう tháp nghiêng Pisa

外◆ アルプス dãy núi Alpơ

外◆ パルテノンの神殿 パルテノンの　しん
でん

đền thờ Parthenon

2 観光 かんこう du lịch

1 世論調査 よろん - ちょうさ điều tra dư luận

外 事例 じれい trường hợp cụ thể

2 調査 ちょうさ điều tra

外 入門 にゅうもん giới thiệu

2 結果 けっか kết quả

外 表題 ひょうだい đầu đề

1 調べ方 しらべ - かた phương pháp điều tra

外 白書 はくしょ giấy trắng

外 出国する しゅっこく - する rời khỏi nước

2 統計 とうけい thông kê

1 業者 ぎょうしゃ người kinh doanh

2 ベテラン người chuyên nghiệp

2 的確な てきかくな chính xác

2 得る える nhận được

2 だが tuy nhiên

2 諸条件 しょ - じょうけん các điều kiện và điều khoản

2 縛る しばる trói

2 疑問 ぎもん nghi vấn

外 ハワイ Hawai

2 我慢する がまん - する chịu đựng

2 予測 よそく dự đoán

外 パック旅行 パック - りょこう gói du lịch

1 開発する かいはつ - する triển khai

外 マーケティング・
リサーチ

điều tra thị trường

1 手法 しゅほう phương pháp

2 登場する とうじょう - する xuất hiện

2 対象 たいしょう đối tượng

外 次いで ついで tiếp theo

外 おしまい kết thúc 

1 意地悪い いじわるい xấu xa

1 試みる こころみる thử

2 対象者 たいしょう - しゃ đối tượng

2 条件 じょうけん điều kiện

2 代表的 だいひょう - てき tính đại diện; tiêu biểu

2 当然 とうぜん đương nhiên

2 印象 いんしょう ấn tượng

2 批判する ひはん - する phê bình

2 妥当 だとう phù hợp; thích hợp

2 差 さ chênh lệch

外 各国 かっこく các nước
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2 せめて ít nhất

1 受け止める
［受ける＋止める］

うけとめる chấp nhận

外 網羅する もうら - する bao gồm mọi thứ; toàn bộ

1 設ける もうける lập; tạo nên

2 ごく rất; cực kì

2 スタイル kiểu~

1 理屈 りくつ lý thuyết

2 例外的な れいがい - てきな tính ngoại lệ

1 調査票 ちょうさ - ひょう phiếu điều tra

2 回答 かいとう caâu trả lời

外 押しつける
［押す＋つける］

おしつける thúc ép

1 配慮 はいりょ cân nhắc; suy nghĩ

1 企画する きかく - する lập kế hoạch

外 選択肢 せんたくし lựa chọn

外 言うまでもない いうまでも　ない không cần phải nói

2 集合調査法 しゅうごう - ちょう
さ - ほう

phương pháp điều tra tập trung

第１２課　化粧する脳

外◆ 証左 しょうさ chứng cứ

外 感化する かんか - する ảnh hưởng

外 確固とした かっこと　した trở nên vững chắc

1 前提 ぜんてい tiền đề

外 多面的な ためん - てきな tính nhiều mặt

外 柔軟性 じゅうなん - せい tính mềm dẻo

外 幼少期 ようしょう - き thời thơ ấu

外 神経質な しんけいしつな dễ bị kích thích

外◆ 自家中毒 じか - ちゅうどく tự nhiễm độc

1 陥る おちいる rơi vào

2 同一人物 どういつ - じんぶつ cùng một người

外 前頭葉 ぜんとうよう thùy não trước

1 回路 かいろ mạch

外 多重人格症 たじゅう - じんかく -
しょう

rối loạn đa nhân cách

外◆ 解離性同一性障
害

かいり - せい - どう
いつ - せい - しょう
がい

bệnh tâm thần phân liệt

外 異変 いへん rủi ro; tai nạn

外 可塑性 かそ - せい tính tạo hình; tính mềm dẻo

外◆ アルゴリズム thuật toán

2 不確実性 ふ - かくじつ - せい tính không chắc chắn

外 プログラミング chạy chương trình

2 人工知能 じんこう - ちのう trí thông minh nhân tạo

外◆ 畢竟 ひっきょう sau cùng

外 所以 ゆえん lí do; nguyên do

外 八方美人 はっぽう - びじん người thân thiện, khéo léo

1 知性 ちせい trí tuệ

1 証 あかし bằng chứng

外 偽り いつわり giả; giả tạo

外 病理 びょうり bệnh lý

外 一貫する いっかん - する nhất quán; trước sau như một

外 仮面 かめん mặt nạ

2 覆い隠す
［覆う＋隠す］

おおいかくす giấu; bao bọc

■ クリティカル・リーディングを磨こう！

磨きをかける みがきを　かける đánh bóng

1 外来 がいらい ngoại lai

外◆ アルゼンチンアリ kiến Áchentina

1 報じる ほうじる báo cáo

1 上陸する じょうりく - する hạ cánh; lên bờ

2 毒 どく độc

外 不快感 ふかい - かん không thoải mái

1 ◆ 外来生物 が い ら い - せ い ぶ
つ

sinh vật ngoại lai

1 繁殖する はんしょく - する nuôi dưỡng; chăn nuôi

外 農作物 のうさく - もつ mùa màng thu hoạch

2 被害 ひがい thiệt hại

2 及ぼす およぼす ảnh hưởng; gây ra

2 南米 なんべい Nam Mỹ

2 原産 げんさん nơi sản xuất

外 体長 たいちょう chiều dài cơ thể

外◆ 在来 ざいらい nội địa; bản địa

外◆ 触角 しょっかく xúc giác

外 個体 こたい cá thể

外 通報する つうほう - する thông báo

外 生息する せいそく - する sinh sống

2 侵入する しんにゅう - する thâm nhập; xâm lược

外 判明する はんめい - する làm rõ

2 箇所 かしょ điểm

外◆ 薬剤 やくざい hóa chất; thuốc

外◆ 散布する さんぷ - する xịt; phun; tưới

外◆ 防除する ぼうじょ - する diệt trừ
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2 受け取る うけとる nhận được

距離を置く きょりを　おく giữ khoảng cách

1 前提 ぜんてい tiền đề

外 大量 たいりょう số lượng lớn

2 隠れる かくれる giấu

外 核心 かくしん điểm trung tâm; lõi

外 生態系 せいたい - けい hệ sinh thái

外 論点 ろんてん luận điểm

2 妥当性 だとう - せい tính hợp lệ; tính thích đáng

外 論調 ろんちょう giọng điệu

1 報道する ほうどう - する báo cáo

外◆ アライグマ gấu trúc Mỹ

外◆ セイヨウタンポポ cây bồ công anh

外 動植物 どうしょくぶつ động thực vật

2 文化人類学 ぶんか - じんるい -
がく

văn hóa nhân loại học

1 側面 そくめん góc độ; phía

外 論考 ろんこう thảo luận

外 唐突な とうとつな đường đột

外 史上 しじょう trong lịch sử

2 否定的な ひてい - てきな tính phủ định

1 作用する さよう - する hoạt động; tác động

外◆ サバンナ thảo nguyên nhiệt đới

1 本能 ほんのう bản năng

1 独自 どくじ duy nhất; nguyên bản

外 生成する せいせい - する sinh trưởng

2 必死に ひっし - に hết sức có thể

2 生存する せいぞん - する tồn tại

2 恩恵 おんけい ơn huệ; lợi ích

1 云々 うんぬん vân vân

外◆ もってのほか vô lý; không thể tha thứ được

    ◆ 天にツバする てんに　つばする nhổ nước bọt lên trời

外◆ 忘恩の所業 ぼうおんの　しょ
ぎょう

hành động vô ơn; vong ân

2 安易な あんいな dễ dàng

外 難問 なんもん câu hỏi khó

2 性質 せいしつ tính chất

2 発する はっする bắt nguồn từ

1 紛争 ふんそう tranh chấp; phân tranh

2 摩擦 まさつ mâu thuẫn; đối lập

1 要因 よういん nguyên nhân chủ yếu

1 交渉 こうしょう đàm phán; thương lượng

1 説得する せっとく - する thuyết phục

1 妥協する だきょう - する thỏa hiệp; dàn xếp

1 本質的な ほんしつ - てきな bản chất; thực chất

2 利益 りえき lợi nhuận

2 合理性 ごうり - せい tính 

外◆ ナショナリスト người theo chủ nghĩa dân tộc

1 思想家 しそう - か nhà tư tưởng

外◆ エ ル ネ ス ト・ ル
ナン

Ernest Renan

1 民族 みんぞく dân tộc

2 集団 しゅうだん nhóm

2 国家 こっか quốc gia

1 統合する とうごう - する tổng hợp

2 各々 おのおの mỗi

外 忘却する ぼうきゃく - する quên

外◆ 根ざす ねざす bắt nguồn từ

外◆ 高次 こうじ ~cao độ

外 理念 りねん triết lý

2 矛盾する むじゅん - する mâu thuẫn

2 含む ふくむ bao gồm

2 支配的な しはい - てきな mang tính chi phối

2 種 しゅ giống

2 ◆ 高文化 こう - ぶんか văn hóa có ảnh hưởng lớn; văn hóa chi phối

外◆ アムネジア chứng hay quên

1 記憶喪失 きおく - そうしつ mất trí nhớ

1 説得力 せっとく - りょく sức thuyết phục

2 地球 ちきゅう trái đất

2 人類 じんるい nhân loại

1 統合体 とうごう - たい thể tổng hòa

1 システム hệ thống

1 築く きずく xây dựng

2 一時的な いちじ - てきな tạm thời

外 心がける こころがける xác định sẵn trong đầu/nhằm mục đích làm gì đó

1 普遍的な ふへん - てきな tính phổ biến

外 構築する こうちく - する xây dựng

1 歩み あゆみ bước đi

2 尊重する そんちょう - する tôn trọng/đánh giá


